
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D1  

Tên giáo viên: Ngô Minh Châu – Nguyễn Thị Ngọc Hoà – Âu Thị Thu Huyền 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 29/04 đến 

03/05 

Tuần 2 

Từ 06/05 đến 

10/05 

Tuần 3 

Từ 13/05 đến 

17/05 

Tuần 4 

Từ 20/05 đến 

24/05 

Tuần 5 

Từ 27/05 đến 

31/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho trẻ sát khuẩn tay rồi vào 

lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ...) 

- Ôm ấp vỗ về, động viên an ủi trẻ để trẻ thích đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng, sốt xuất huyết...  
 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện về đặc điểm tính chất coă bản, vai trò của nước, cách sử dụng tiết kiệm 

hợp lý nước... 

- Trò chuyện về ông mặt trời, mùa hè: thời tiết, trang phục, các đặc điểm nổi bật về mùa 

hè, ông mặt trời… 

- Trò chuyện, giới thiệu cho trẻ biết về Bác Hồ, ngày sinh của Bác hát những bài hát về 

Bác, tình cảm của Bác đối với các cháu thiệu nhi... 

- Trò chuyện lớp mẫu giáo bé, lớp trẻ sắp chuyển lên sau bao ngày học ở nhà trẻ, giới 

thiệu tầng học ở trường, giới thiệu các cái mới ở lớp mẫu giáo so với nhà trẻ… 

- Trò chuyện với trẻ về các trang phục có trong mùa hè, đặc điểm, màu sắc cách sử 

dụng hợp lý ...  

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

- Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân 

- Trọng động: 

 



+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy. 

+ Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang. 

+ Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

- Tập với bài nhạc nước ngoài sôi động của nhà trường  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Truyện: Hai chú 

dê con (MT40)  

Làm quen văn học 

Truyện: Mặt trời 

đi đâu  

Làm quen văn học 

Truyện: Chú gấu 

con ngoan  

Làm quen văn học 

Thơ: Trăng sáng.  

Làm quen văn học 

Thơ: Mùa hè  

MT40 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Nước lọc 

- nước chanh  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Mùa hè 

của bé  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Bé đón 

sinh nhật Bác Hồ  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Bé lên 

mẫu giáo  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Trang 

phục mùa hè  

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu nước 

biển (Bài làm 

thêm)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ mặt trời và 

hoa ( Vở: Bé tập 

tạo hình trang 

16)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu chân 

dung Bác Hồ 

(Bài làm thêm)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu đôi bạn ( 

Bài làm thêm)  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ đám mây 

(Bài làm thêm)  

T5 

Âm nhạc 

DH: Bé yêu biển 

lắm (lời 1) 

TC: Đoán vật  

Âm nhạc 

- DH: Mùa hè 

đến. 

- TC: Chiếc hộp 

kỳ diệu  

Âm nhạc 

- VĐTN: Đi một 

hai 

- NH: Đêm qua 

em mơ gặp Bác 

Hồ  

Âm nhạc 

- DH: Cháu đi 

mẫu giáo 

- Trò chơi: Tai ai 

tinh  

Âm nhạc 

- DH: Chiếc áo 

mới 

- TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát.  

T6 
Vận động Vận động Vận động Vận động Vận động 



BTPTC: Tập với 

cờ 

VĐCB: Ném về 

phía trước (tối 

thiểu 1,5m) 

TCVĐ: Bóng 

tròn to  

- BTPTC: Tập 

với nhạc 

- VĐCB: Bật 

liên tiếp vào các 

vòng 

- TCVĐ: Con 

rùa  

- BTPTC: Bé 

khỏe 

- VĐCB: Đá 

bóng về phía 

trước 

- TCVĐ: Lăn đi 

theo bóng  

- BTPTC: Tập 

với vòng 

- VĐCB: Bật 

qua suối nhỏ, 

ném qua dây 

- TCVĐ: Nhảy 

lò cò  

- BTPTC: Tập 

với bóng. 

- VĐCB: Bước 

lên xuống bậc 

cao 15cm.  

- TCVĐ: Các 

chú chim sẻ.  

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Nước lọc. 

+ Quan sát: Nước cam 

+ Quan sát: Nhà máy nước qua video 

+ Thí nghiệm: Vật chìm - vật nổi. 

+ Trò chuyện về tầm quan trọng của nước 

- Trò chơi vận động 

+ Chọn đúng nhà 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

+ Ô tô vào bến 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Cáo và Thỏ 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác... 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  
 

* TUẦN II: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Bầu trời 

+ Quan sát: Các trạng thái ông mặt trời trong ngày qua video 

+ Quan sát: Các cơn mưa mùa hè qua video  

+ Quan sát: Cầu vồng qua hình ảnh 

 



+ Quan sát: Màu của mấy 

- Trò chơi vận động: 

+ Mèo và chim sẻ 

+ Lộn cầu vồng 

+ Bong bóng xà phòng 

+ Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác... 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.  
 

* TUẦN III: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Trò chuyện tranh ảnh về Bác Hồ 

+ Quan sát các hoạt động của Bác với thiếu nhi qua video 

+ Quan sát Lăng Bác qua hình ảnh 

+ Quan sát: Thời tiết 

+ Quan sát cây đa Bác Hồ qua video hình ảnh 

- Trò chơi vận động 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Trốn tìm 

+ Mèo và chim sẻ 

+ Chi chi chành chành 

+ Bong bóng xà phòng 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác... 

+ Chơi tụ do với các đồ chơi ngoài trời.  
 

* TUẦN IV: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát lớp MG bé 



+ Xem tranh ảnh về đồ dùng của bạn trai 

+ Xem tranh ảnh về đồ dùng của bạn gái 

+ Trò chuyện về trang phục của bé 

+ Trò chuyện về đồ dùng trong lớp bé 

- Trò chơi vận động: 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Chi chi chành chành 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Hát múa chiếc khăn tay 

+ Nhặt cỏ cho rau 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác... 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.  
 

* TUẦN V: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát các loại trang phục mùa hè 

+ Quan sát các loại mũ che nắng 

+ Quan sát cái ô 

+ Trò chuyện về trường mầm non Gia Thượng 

+ Trò chuyện về các chuyến đi chơi trong mùa hè. 

- Trò chơi vận động: 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Chi chi chành chành 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Hát múa chiếc khăn tay 

+ Nhặt cỏ cho rau 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác... 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.  



Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1: Xếp hình: Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách (xếp cổng trường, xếp cái bàn); 

xâu hoa màu đỏ, xâu lá màu xanh, xếp lắp ghép thoe ý thích. 

+ Tuần 2: Góc bế em: Dạy kỹ năng xúc cho em ăn, bế em, ru em ngủ  

+ Tuần 3: Góc nghệ thuật văn học: Tập cầm bút di màu bạn trai bạn gái, các đồ dùng cá 

nhân của trẻ, đồ chơi của trẻ..., nặn vòng tay tặng bạn, nặn đôi đũa, tập lật mở trang 

sách, xem tranh sách trong góc văn học. 

+ Tuần 4: Góc vận động: Chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo 

các con vật, chồng tháp..., ôn luyện các bài tập đã học: Đi theo hiệu lệnh, đi bước 1- 2, 

đứng co 1 chân, đi trong đường hẹp...,tổ chức các trò chơi dân gian: Con bọ dừa, con 

rùa, dung dăng dung dẻ... 

* Góc chơi khác: 

- Góc vận động: 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

* Góc xếp hình: Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách (Xếp cổng trường, xếp bàn), 

lắp ghép theo ý thích, xâu hoa lá theo màu xanh, đỏ... 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, lau miệng cho em , ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi 

với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn... 

- Góc tạo hình: 

+ Tập di màu 

+ Di màu chân dung các bạn, quần áo bạn trai, bạn gái, đồ dùng, đồ chơi của bé... 

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn 

cong... 

- Góc sách: 

+ Xem truyện tranh trong góc, tranh có hình ảnh về các bạn, về đồ dùng đồ chơi của bé, 

về cách giữ gìn vệ sinh thân thể... 

+ Xem trạnh truyện: Đôi bạn tốt, chiếc đu màu đỏ, thơ đi dép... 

+ Xem tranh ảnh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân 

+ Tập lật mở trang sách.  

 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ thói quen văn minh trong khi ăn, động viên trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn các loại thức ăn khác nhau. 

- Rèn trẻ nói tên món ăn hằng ngày 

- Nhận biết một số loại thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng. 

- Nghe bài thơ: Giờ ăn 

- Hàng ngày kể chuyện phù hợp cho trẻ nghe trước giờ đi ngủ và động viên trẻ ngủ đủ 

giấc trưa.  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* TUẦN I: 

- HĐVĐV: Dạy trẻ kỹ năng xúc hạt 

- Nghe cô kể truyện: Giọt nước tí xíu... 

- Dạy trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây 

- Tạo hình: Các đồ dùng đồ chơi... 

- Văn nghệ cuối tuần - nêu gương bé ngoan.  
 

* TUẦN II: 

- HĐVĐV: Xếp đường đi 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê,... 

- Ôn nhận biết, phân biệt màu xanh 

- Tạo hình: vẽ ông mặt trời. 

- Nghe hát: Cháu vẽ ông mặt trời  
 

* TUẦN III: 

- HĐVĐV: Xếp lăng Bác 

- Nghe truyện: Quả táo của Bác Hồ 

- AN: VĐTN: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

NH: Ai yêu nhi đồng hơn Bác Hồ Chí Minh 

- TH: Vẽ mưa 

- Kỹ năng: Tự thay quần áo  
 

 



* TUẦN IV: 

- HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn hoa 

- Dạy trẻ kĩ năng an toàn: Đi lên cầu thang đúng cách, giúp trẻ biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được 

nhắc nhở... 

- Nghe cô kể truyện: Sự tích ngày và đêm 

- Tô màu tranh bạn trai bạn gái  
 

* TUẦN V: 

- HĐVĐV:: Xâu vòng màu đỏ - vàng - xanh 

- Xem tranh ảnh: Về các trang phục mùa hè 

- VĐTN: Kéo cưa lừa xẻ 

- Rèn kỹ năng: Đi lên cầu thang, tự cởi cất dép... 

- Ôn nhận biết màu vàng  

Chủ đề - Sự kiện  
Nước rất cần cho 

bé  

Ông mặt trời và 

mưa mùa hè  

Mừng sinh nhật 

Bác Hồ  
Bé lên mẫu giáo  

Trang phục mùa 

hè  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

24/04/2024 

Đã ký số 

 

24/04/2024 

Đã ký số 

 

24/04/2024 

Đã ký số 

 


